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BIÊN BẢN

Kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục giáo dục-xóa mù chữ năm 2024

ĐƠN VỊ: PHƯỜNG HIM LAM

Thực hiện Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của UBND Phường Him Lam về việc thành lập đoàn kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ phường Him Lam năm 2024, Đoàn tiến hành kiểm tra kết quả PCGD-XMC của đơn vị, với những nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN KIỂM TRA: 1 ngày (ngày 07/10/2023).

II. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA: Tại phường Him Lam

III. THÀNH PHẦN

1. Đoàn kiểm tra: Gồm các thành viên theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 03 tháng 110 năm 2024 của Ủy ban nhân dân phường Him Lam.

2. Tham gia kiểm tra

I. Trưởng đoàn: Bà: Vũ Thị Tuyết Lan - Phó Chủ tịch UBND phường Him Lam.

II. Phó Trưởng đoàn: Ông: Phạm Sỹ Quý – Hiệu trưởng trường THCS Trần Can.

III. Thư ký Ban chỉ đạo: 

1. Bà: Nguyễn Thị Bích – Hiệu trưởng trường TH Him Lam.

2. Bà: Lò Thị Kim Thông – Hiệu trưởng trường MN Him Lam.

3. Ông: Nguyễn Công Thành – Phó Hiệu trưởng trường THCS Trần Can 

IV. Các thành viên:      

	1
	Giang Thanh Hải
	Phó Chủ tịch MTTQ phường Him Lam

	2
	Lò Thị Xon
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Him Lam

	3
	Lường Thị Huyền
	Chủ tịch Hội phụ nữ phường Him Lam

	4
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Hiệu trưởng trường Mầm Non Sơn Ca

	5
	Hà Đình Phương
	Phó hiệu trưởng trường TH Him Lam

	6
	Lò Thị Hồng Nhung
	Phó hiệu trưởng trường Mầm non Him Lam

	7
	Phạm Thị Vinh
	Phó hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca

	8
	Vũ Thị Giang
	Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Mai

	9
	Hoàng Thị Chiêm
	Giáo viên trường Mầm non Hoa Mai

	10
	Phạm Thị Huế
	Giáo viên trường Mầm non Him Lam

	11
	Nguyễn Thị Hải Dương
	Giáo viên trường Mầm non Sơn Ca

	12
	Bùi Ngọc Hà
	Giáo viên trường THCS Trần Can

	13
	Đào Anh Tuân
	Giáo viên trường TH Him Lam

	
	
	


IV. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Trưởng đoàn kiểm tra: Công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; thông báo mục đích, yêu cầu, kế hoạch, chương trình làm việc của Đoàn; phân công nhiệm vụ các thành viên trong Đoàn.

2. Ban chỉ đạo PCGD-XMC xã báo cáo tình trình thực hiện và kết quả PCGD-XMC năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ PCGD-XMC năm 2023
3. Nội dung kiểm tra, thực hiện theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ, về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.

4. Kiểm tra thực tế: 

Tại 2 tổ dân phố, 2 bản và 8 hộ gia đình với 30 đối tượng.
V. KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC-XÓA MÙ CHỮ 
Theo báo cáo và kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế công tác PCGD-XMC tại đơn vị phường.
1. Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP (có các biểu thống kê số liệu chi tiết kèm theo)

a) Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi



- Số trẻ em 5 tuổi đi học:189/189, tỉ lệ: 100%.


 
- Số trẻ em 5 tuổi được đánh giá hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: 171/171, tỉ lệ: 100%. 



- Số trẻ 0-5 tuổi khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục: 1/1,  tỉ lệ 100%.


- Phường duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT.



b) Phổ cập giáo dục tiểu học



- Số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1: 171/171, tỉ lệ: 100%. 

- Số trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 218/219; tỉ lệ : 99,6%; trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học: 1, tỉ lệ: 0,4%.
- Số trẻ khuyết tật 6-10 tuổi có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục: 2/2 , tỉ lệ 100%.

- Phường duy trì đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ: 3


c) Phổ cập giáo dục trung học cơ sở



- Số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 tốt nghiệp THCS: 653/655; tỉ lệ : 99,7%.



- Số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp 653/655; tỉ lệ : 99,7%.
- Số thanh niên, thiếu niên 11-15 tuổi khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục: 6/6, tỉ lệ 100%.

- Phường duy trì đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.


d) Xóa mù chữ


- Số người trong độ tuổi từ 15 đến 25 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: 1503/1503, tỉ lệ 100%. Số người trong độ tuổi 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: 2973/2973, tỉ lệ 100%.
- Số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: 2973/2973, tỉ lệ 100%. Số người trong độ tuổi 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: 7406/7406, tỉ lệ 100%.

- Phường duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ: 2.

2. Điều kiện bảo đảm: Theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT  (có biểu bảng số liệu kèm theo)
a) Giáo viên các cấp học 

	Cấp học
	Tổng số giáo viên
	Trình độ Đại học trở lên
	Trình độ Cao đẳng
	Trình độ trung học sư phạm
	Đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp GV
	Tỉ lệ GV/lớp

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	

	Mầm non (mẫu giáo 5 tuổi)
	12
	12
	100
	0
	0
	0
	0
	12
	100
	2,0

	Tiểu học
	43
	43
	100
	0
	0
	0
	0
	43
	100
	1,5

	THCS
	27
	26
	96,3
	1
	3,7
	0
	0
	26
	100
	1,9


b) Về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
- Cơ sở vật chất MN: Tổng số 25 phòng học (phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ). Riêng lớp mẫu giáo 5 tuổi có 6 phòng học (phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ), tỉ lệ 1,0 phòng học/lớp (trong đó: 6 phòng kiên cố, tỉ lệ 100%; 0 phòng bán kiên cố, tỉ lệ 0%; diện tích bình quân phòng sinh hoạt chung đối với phòng kiên cố là 47,33 m2/phòng, đối với phòng bán kiên cố là 0 m2/phòng; 6/6 phòng đảm bảo điều kiện về ánh sáng, ấm áp về mùa đông và thoáng mát về mùa hè. Số trường có trẻ 5 tuổi học có sân chơi xanh, sạch, đẹp và có đủ nước sạch sử dụng, hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh, an toàn 3/3 trường, đạt 100%. Tổng số sân chơi có đồ chơi/tổng số sân chơi ở các trường có trẻ 5 tuổi học: 3/3 sân chơi. Có 3/3 trường có trẻ 5 tuổi học có đủ nhà vệ sinh đạt yêu cầu, tổng số phòng hoặc khu vệ sinh (6 phòng/khu vệ sinh). Tổng số bếp nấu ăn cho trẻ 3 bếp. Tổng số công trình nước đảm bảo yêu cầu vệ sinh tại các điểm trường có trẻ 5 tuổi học 3 công trình. Tổng số phòng ngủ riêng cho trẻ 5 tuổi: 0 phòng.

- Thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi: Số lớp 5 tuổi có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo quy định 6/6 lớp. Tổng số sân chơi có đồ chơi được sử dụng thường xuyên 3/3 sân. Các trường có phong trào làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo đồng thời tích cực huy động phụ huynh tham gia làm đồ chơi ngoài trời cho trẻ ở các điểm trường lẻ góp phần tạo môi trường giáo dục phong phú về cơ hội học tập.

- Cơ sở vật chất TH: 28 phòng học. Trong đó: 28 phòng học kiên cố, tỉ lệ 100%; không phòng học bán kiên cố, phòng học tạm. Có 3 phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng/1trường; có 1 văn phòng, phòng họp cho giáo viên và nhân viên; có 1phòng y tế; có 1 phòng truyền thống và hoạt động Đội; có 1 thư viện, có 1 phòng thiết bị.


- Thiết bị dạy học: 1/1 trường có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định, 01 điểm trường chính có sân chơi, bãi tập an toàn với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an toàn; môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch; có hệ thống thoát nước; có khu vệ sinh dành riêng cho nam, nữ, học sinh, giáo viên, đảm bảo sạch sẽ, sử dụng thuận tiện. 

          - Cơ sở vật chất THCS: 14 phòng học. Trong đó: 14 phòng học kiên cố, tỉ lệ 100%, 0 phòng học bán kiên cố, tỉ lệ 0%; 0 phòng học tạm, tỉ lệ 0%. 02 phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng/1 trường; 1 phòng văn phòng, 1 phòng họp cho giáo viên và nhân viên; 1 phòng y tế;1 thư viện, 5 phòng học bộ môn.

           - Thiết bị dạy học: 1/1 trường có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định, tỉ lệ 100%; 1 trường có đủ sân chơi bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an toàn, môi trường xanh, sạch, đẹp, có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước, có công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, đảm bảo vệ sinh.

d) Trường đạt chuẩn chuẩn quốc gia: 7/7 trường, tỉ lệ 100%. Trong đó: 3/3 trường mầm non, tỉ lệ 100%; 1/1 trường tiểu học, tỉ lệ 100%; 1/1 trường THCS, tỉ lệ 100%; 2/2 Trường THPT, tỉ lệ100%.
VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA



1. Tình hình chung về công tác PCGD-XMC của phường:

1.1. Về công tác chỉ đạo, quản lí, thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục-xóa mù chữ của Phường đã thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp: Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Ban chỉ đạo đã quán triệt nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục đích của công tác phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn phường và luôn coi đây là một mục tiêu quan trọng trong việc nâng cao dân trí phát triển nguồn nhân lực cho địa phương.
Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục-xóa mù chữ của phường được kiện toàn và xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và hoạt động theo kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo phù hợp với năng lực và vị trí công tác để phát huy hiệu quả trong công việc.
Trong năm tiến hành họp sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá rút kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp hiệu quả cho thời gian tiếp theo. Tăng cường công tác tự kiểm tra
 về công tác duy trì chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ trên địa bàn.
1.2. Về tiêu chuẩn, điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
 Đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ Mầm non 5 tuổi 

 Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3

 Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3

 Đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 2 

1.3. Về hồ sơ, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận PCGD-XMC
- Tập văn bản chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục của các cấp được cập nhật, nghiên cứu, triển khai thực hiện thường xuyên, đầy đủ.

- Hồ sơ đề nghị công nhận phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ đúng quy trình.
+ Quyển báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và các biểu thống kê: THCS-01-TTN; THCS-01-GV; THCS-01-CSVC; TH-01-TE; TH-01-GV; TH-01-CSVC; TH-02-KT; MN-01-TE; MN-01-GV; MN-01-CSVC; Biểu số 4; Biểu tổng hợp kết quả xóa mù chữ ; mẫu 1 - PCGDTrH; Các biểu khác có liên quan.

+ Quyển hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2023
+ Sổ theo dõi phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; phiếu điều tra.

+ Danh sách học sinh đang học tại các trường thuộc xã khác.

+ Danh sách học sinh khuyết tật (các dạng tật) tham gia học hoà nhập tại các lớp.

+ Danh sách học sinh hoàn thành chương trình Mầm non 5 tuổi, hoàn thành chương trình tiểu học, danh sách học sinh tốt nghiệp THCS, THPT các độ tuổi có liên quan, gồm: danh sách học sinh hoàn thành chương trình tại các trường trong xã và các trường xã khác.

+ Danh sách đối tượng trong độ tuổi từ 15-18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc giáo dục nghề nghiệp; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề.

+ Sổ đăng bộ; các sổ theo dõi biến động; sổ theo dõi tổng hợp.

2. Kết luận

Tại thời điểm: tháng 11/2024, phường Him Lam duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; Duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 


* Nhận xét chung về hồ sơ

- Có đầy đủ chủng loại hồ sơ theo quy định.

- Hồ sơ đảm bảo tính pháp lý, khoa học.

- Số liệu giữa các chủng loại hồ sơ chính xác.

- Công tác điều tra đảm bảo.
VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 


Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ cần khắc phục những tồn tại về công tác chỉ đạo. Tiếp tục tăng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, cụ thể, quyết liệt của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục để củng cố và nâng cao kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh uỷ và Thành uỷ, Đảng ủy UBND Phường về công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Tăng cường công tác tuyên truyền để khơi dậy tinh thần, sức mạnh của toàn xã hội tham gia vào công tác giáo dục để thực hiện thắng lợi mục tiêu PCGD. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ,  phòng Văn hoá - Thông tin trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng cảnh quan trường lớp xanh – sạch – đẹp. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường học để thu hút học sinh đến trường, tạo hứng thú học tập cho học sinh;


Biên bản được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, kết thúc hồi 17 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2024.
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